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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân”, 

“Thầy thuốc Ưu tú" tại Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND-TTUT 

tỉnh Đồng Nai lần thứ 13 - năm 2020 

 

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 16, Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 

05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” 

tỉnh Đồng Nai lần thứ 13 - năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo 

danh sách kết quả xét chọn của Hội đồng họp sáng ngày 30/8/2019 như sau:  

1. Thầy thuốc Nhân dân: 

 

TT H  v  t n 

Năm sinh Chức v ,  

N i c ng t c 

 ố 

phiếu 

đạt 

T  lệ 

(%) Nam N  

1 Phan Huy Anh Vũ 1967  Giám đốc Sở Y tế 11/11 100% 

2 Huỳnh Cao Hải 1959  Phó Giám đốc Sở Y tế 11/11 100%  
  

2. Thầy thuốc Ưu tú:  

 

TT H  v  t n 

Năm sinh Chức v , 

N i c ng t c 

 ố 

phiếu 

đạt 

T  lệ 

(%) Nam N  

1 Vệ Thị Song An  1969 

Trưởng phòng Điều dưỡng, 

Trung tâm Y tế huyện Trảng 

Bom 
09/11 81.8% 

2 Nguyễn Văn Ba 1960  
Trưởng khoa Phong, Bệnh viện 

Da Liễu Đồng Nai 11/11 100% 

3 Đinh Thanh Bình 1969  

Trưởng khoa Ung Bướu - Y học 

hạt nhân, Bệnh viện ĐK Đồng 

Nai 
10/11 90,9% 

4 Nguyễn Văn Cao 1966  
Phó Giám đốc, Bệnh viện 

ĐKKV Long Thành 10/11 90,9% 

5 Nguyễn Đình Công 1964  

Trưởng Trạm Y tế xã Đồi 61, 

Trung tâm Y tế huyện Trảng 

Bom 
10/11 90,9% 
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6 
Nguyễn Trọng 

Châu 1962  
Trưởng khoa Vật lý trị liệu, 

Bệnh viện ĐK Đồng Nai 10/11 90,9% 

7 Dương Hồng Danh 1968  
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, 

Sở Y tế 11/11 100% 

8 
Nguyễn Thị 

Phương Dung  1968 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Mỹ 10/11 90,9% 

9 Hoàng Thị Du  1967 

Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, Trung tâm Y tế huyện 

Trảng Bom 
11/11 100% 

10 Trần Minh Đức 1959  
Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng 

hợp, Bệnh viện ĐK Thống Nhất 11/11 100% 

11 Ngô Đức Hà 1962  
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế 

huyện Trảng Bom 11/11 100% 

12 Lê Thị Thái Hà  1973 
Giám đốc, Bệnh viện Da Liễu 

Đồng Nai 11/11 100% 

13 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng  1976 
Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện 

ĐK Đồng Nai 10/11 90,9% 

14 
Nguyễn Thanh 

Hiếu 1962  

Phó khoa Phòng chống bệnh 

không lây, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đồng Nai 
10/11 90,9% 

15 Phạm Thị Kim Hoa  1969 

Phụ trách phòng Điều dưỡng, 

Trung tâm Y tế thành phố Biên 

Hòa 
08/11 72,7% 

16 Dương Thị Hoàng  1967 

Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính, Kiêm trưởng khoa Kiểm 

soát bệnh tật HIV/AIDS, Trung 

tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu 

10/11 90,9% 

17 Đinh Thị Mỹ Hiệp  1967 
Trưởng khoa Thăm dò chức 

năng, Bệnh viện ĐK Đồng Nai 10/11 90,9% 

18 
Bùi Thị Thanh 

Huyền  1966 

Trưởng khoa Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư Y tế, Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Cửu 
11/11 100% 

19 Nguyễn Văn Hữu 1967  
Chi Cục trưởng, Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm 11/11 100% 

20 Nguyễn Thị Lan  1967 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, 

Sở Y tế 11/11 100% 

21 
Châu Đặng Thị 

Kim Liên  1966 
Trưởng khoa Liên chuyên khoa, 

Bệnh viện ĐKKV Long Thành 11/11 100% 

22 Võ Tuyết Loan  1967 
Phó Trưởng khoa Sản, Bệnh 

viện ĐK Đồng Nai 10/11 90,9% 

23 Lê Văn Lương 1963  
Phó Giám đốc, Bệnh viện ĐK 

Thống Nhất 11/11 100% 

24 Đinh Cao Minh 1973  
Phó Giám đốc, Bệnh viện ĐK 

Đồng Nai 10/11 90,9% 

25 
Nguyễn Đăng 

Minh 1974  
Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, 

Bệnh viện ĐK Đồng Nai 10/11 90,9% 

26 Phan Hải Nam 1960  
Phó Giám đốc, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai 11/11 100% 
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27 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nga  1962 

Nguyên Giám đốc, Trung tâm 

Dân số Kế hoạch hóa gia đình, 

TTYT thị xã Long Khánh 
11/11 100% 

28 
Lê Văn Thống 

Nhất 1975  
Trưởng khoa Huyết học, Bệnh 

viện ĐK Đồng Nai 09/11 81,8% 

29 Lê Anh Phong 1969  
Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi 

đồng Đồng Nai 11/11 100% 

30 Hồ Thanh Phong 1967  
Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện 

Nhơn Trạch 09/11 80,8% 

31 
Nguyễn Hồng 

Quang 1971  
Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng 

Y tế Đồng Nai 08/11 72,7% 

32 Nguyễn Hoài Sơn 1960  
Trưởng khoa Tai Mũi Họng, 

Bệnh viện ĐK Đồng Nai 10/11 90,9% 

33 Phạm Xuân Sơn 1968  
Trưởng khoa Ngoại Tiết Niệu, 

Bệnh viện ĐK Đồng Nai 10/11 90,9% 

34 Vương Bình Tây 1962  

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng 

hợp, Bệnh viện ĐKKV Long 

Khánh 
11/11 100% 

35 Nguyễn Văn Thao 1966  

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, 

Trung tâm Y tế huyện Trảng 

Bom 
09/11 81,8% 

36 Nguyễn Văn Thạch 1960  
Trưởng khoa Nội Tổng quát, 

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh 11/11 100% 

37 Phạm Đức Thiện 1966  

Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp 

vụ, Trung tâm Y tế huyện Trảng 

Bom 
11/11 100% 

38 
Huỳnh Thị Bích 

Thủy  1967 
Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Tân, 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu 10/11 90,9% 

39 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo  1968 

Trưởng khoa Y tế công cộng và 

dinh dưỡng, Trung tâm Y tế 

thành phố Biên Hòa 
10/11 90,9% 

40 Nguyễn Văn Thảo 1970  
Phó Giám đốc, Bệnh viện 

ĐKKV Long Thành 10/11 90,9% 

41 
Nguyễn Thị Mộng 

Thu  1963 

Nguyên Giám đốc, Trung tâm 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

huyện Nhơn Trạch, Trung tâm Y 

tế huyện Nhơn Trạch 

10/11 90,9% 

42 Nguyễn Văn Tùng 1964  
Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện 

Định Quán 11/11 100% 

43 Trần Việt Tuấn 1962  
Phó Trưởng khoa Dược, Trường 

Cao đẳng Y tế Đồng Nai 06/11 54,5% 

44 
Lê Thị Phương 

Trâm  1973 
Phó Giám đốc, Bệnh viện ĐK 

Đồng Nai 10/11 90,9% 

45 Trần Quốc Vĩ 1965  
Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, 

Bệnh viện ĐK Đồng Nai 11/11 100% 
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Hội đồng thông báo, niêm yết công khai kết quả xét chọn trên Cổng thông 

tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Y tế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày 03/9/2019 đến ngày 16/9/2019./.            

 

 Nơi nhận:  

- UBND tỉnh;   
- HĐ TTND,TTƯT;       

- Các đơn vị trực thuộc; 

- PYT các huyện, TPLK, TPBH; 

- Website UBND tỉnh, Sở Y tế;                           

- Lưu: VP, HĐ. 

 

 KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  Ở Y TẾ 

Lê Quang Trung 
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